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V/v Đề nghị các trường TCCN nộp báo cáo thống kê năm học 2010-2011 (lần 2)
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Kính gửi: - Các trường trung cấp chuyên nghiệp
Theo qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn số 8273/BGDĐT-KHTC ngày 08/12/2010 đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo thống kê định kỳ năm học 2010-2011, đến nay Vụ Kế hoạch-Tài chính vẫn chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị (danh sách kèm theo).
Đề nghị các đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê năm học 2010-2011, nghiêm túc thực hiện báo cáo theo các biểu mẫu qui định (tải file đính kèm theo đường link: http://www.moet.gov.vn/?page=1.20&view=3073) và nộp báo cáo qua địa chỉ email sau: VuKHTC@moet.edu.vn hoặc mrngockhtc@gmail.com đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản, có chữ ký của lãnh đạo nhà trường và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của số liệu.

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 31/3/2011 về địa chỉ :
Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Mọi chi tiết xin liên hệ với đ/c Vũ Thanh Hương – Trưởng phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, điện thoại : 04.38694075; Fax: 04.36230281.
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				Thống kê các trường TCCN năm học 2010-2011

						Tổng số

				Miền núi phớa Bắc

						Hà Giang

		1		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật Hà Giang

						Yên Bái

		2		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái

		3		Trường TC		Thể dục thể thao Yên Bái

		4		Trường TC		Nông Lâm nghiệp Yên Bái

						Thái Nguyên

		5		Trường TC		BCVT và Công nghệ thông tin Miền núi

						Bắc Kạn

		6		Trường TC		Y tế Bắc Kạn

						Phú Thọ

		7		Trường TC		Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng

		8		Trường TC		Văn hoá nghệ thuật Phú Thọ

						Bắc Giang

		9		Trường TC		Kỹ thuật Công nghiệp

						Hoà Bình

						Sơn La

		10		Trường TC		Nông Lâm Sơn La

				Đồng bằng sông Hồng

						Hà Nội

		11		Trường TC		Đào tạo bồi dưỡng CBCC Giao thông vận tải

		12		Trường TC		Kỹ thuật Công nghiệp

		13		Trường TC		Quản lý và Công nghệ

		14		Trường TC		Kinh tế - Công nghệ Giao thông vận tải

		15		Trường TC		Lương thực thực phẩm và Vật tư Nông nghiệp

		16		Trường TC		nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam

		17		Trường TC		Cán bộ Phụ nữ trung ương

		18		Trường TC		Kinh tế Tài chính Hà Nội

		19		Trường TC		Kinh tế Hà Nội

		20		Trường TC		Kinh tế Hà Tõy

		21		Trường TC		Công nghệ Anhstanh

		22		Trường TC		Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội

		23		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật Ba Đình

		24		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

		25				Kinh tế kỹ thuật tổng hợp

		26		Trường TC		DL Kinh tế kỹ thuật Thăng Long

		27		Trường TC		Tin học-Tài chính kế toán Hà Nội

		28		Trường TC		Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội (dân lập)

		29		Trường TC		TT Công nghệ Thăng Long

		30		Trường TC		Kinh tế Công nghệ Nguyễn Bình Khiêm

		31		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật Quang Trung

		32		Trường TC		Y dược Hà Nội

		33		Trường TC		Y dược Lê Hữu Trác

		34		Trường TC		Y tế Đặng Văn Ngữ

						Hải Phòng

		35		Trường TC		Giao thông vận tải TW 2

		36		Trường TC		Nghiệp vụ du lịch Hải Phòng

						Quảng Ninh

		37		Trường TC		Nông Lâm Ngư nghiệp Quảng Ninh

		38		Trường TC		Thể dục thể thao Quảng Ninh

						Hải Dương

		39		Trường TC		Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương

		10		Trường TC		Hàng giang TW 1

		41		Trường TC		Nông nghiệp và Phát triển NT Hải Dương

						Hưng Yên

		42		Trường TC		Kinh tế và Công nghiệp Lương Tài

		43		Trường TC		Quản lý kinh tế Công nghiệp

						Vĩnh Phúc

		44		Trường TC		Nghiệp vụ 1

		45		Trường TC		Kỹ thuật Công nghiệp

						Bắc Ninh

		46		Trường TC		Bỏch khoa Bắc Ninh

		47		Trường TC		Kinh tế - Kỹ thuật á Châu

						Nam Định

		48		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật dệt may

		49		Trường TC		Thuỷ lợi và Phát triển nông thôn Nam Định

						Ninh Bình

		50		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình

						Thái Bình

		51		Trường TC		nông nghiệp Thái Bình

		52		Trường TC		Xây dựng Thái Bình

		53		Trường TC		Chính trị Thái Bình

				Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

						Thanh Hóa

		54		Trường TC		Chính trị Thanh Hóa

		55		Trường TC		Sư phạm Thanh Hóa

		56		Trường TC		Bách nghệ Thanh Hóa

		57		Trường TC		Xây dựng Thanh Hóa

		58		Trường TC		DL Kinh tế - Kỹ thuật Vistco

		59		Trường TC		Lam Sơn

						Nghệ An

		60		Trường TC		Chính trị Nghệ An

		61		Trường TC		DL Kỹ thuật Công nghệ Nghệ An

		62		Trường TC		TT Du lịch miền Trung

		63		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Việt Anh

		64		Trường TC		Việt úc

						Hà Tĩnh

		65		Trường TC		Kinh tế Hà Tĩnh

						Quảng Bình

						Thừa Thiên - Huế

		66		Trường TC		DL Công nghệ Nguyễn Tri Phương

						Đà Nẵng

		67		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Đức Minh

		68		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật miền Trung

		69		Trường TC		Kỹ thuật Nghiệp vụ Việt á

		70		Trường TC		TT Kinh tế kỹ thuật Phương Đông

						Quảng Nam

		71		Trường TC		TT Công kỹ nghệ Đông á Quảng Nam

		72		Trường TC		TT Kinh tế kỹ thuật Phương Đông Quảng Nam

		73		Trường TC		Bỏch khoa Quảng Nam

		74		Trường TC		Văn hóa nghệ thuật và DL Quảng Nam

						Quảng Ngãi

		75		Trường TH		Chính trị tỉnh Quảng Ngãi

						Bình Định

		76		Trường TC		Văn hóa nghệ thuật Bình Định

						Phú Yên

		77		Trường TC		Kinh tế kỹ thuật Phú Yên

						Khánh Hoà

		78		Trường TC		Du lịch Nha Trang

		79		Trường TC		Kỹ thuật và Nghiệp vụ Khánh Hoà

						Đăk Lăk

		80		Trường TC		Luật

						Lâm Đồng

		81		Trường TC		Văn thư lưu trữ TW

				Đông Nam Bộ

						Thành phố Hồ Chí Minh

		82		Trường TC		Vạn Tường

		83		Trường TC		Tin học - Kinh tế Sài Gòn

		84		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam á

		85		Trường TC		Phương Đông

		86		Trường TC		Mai Linh

		87		Trường TC		Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Tân Việt

		88		Trường TC		Kinh tế - Du lịch Tân Thanh

		89		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Tây Bắc

		90		Trường TC		Kinh tế Kỹ thuật Hồng Hà

		91		Trường TC		Kinh tế Công nghệ Đại Việt

		92		Trường TC		Hàng HảI II

		93		Trường TC		Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thuỷ sản 2

		94		Trường TC		Lao động xã hội TP.HCM

		95		Trường TC		Múa TP.HCM

		96		Trường TC		Kỹ thuật thực hành

		97		Trường TC		Bưu chính Viễn thông và CNTT

						Đồng Nai

		98		Trường TC		Cơ điện và Thuỷ lợi Đông Nam Bộ

		99		Trường TC		Công nghệ Tin học - Viễn thông Đồng Nai

		100		Trường TC		Lâm nghiệp số 2

						Bình Dương

		101		Trường TC		nông Lâm nghiệp Bình Dương

		102		Trường TC		Mỹ thuật Bình Dương

		103		Trường TC		Kinh tế - Công nghệ Đông Nam

		104		Trường TC		KTCN Đông Nam

		105		Trường TC		Tài chính kế tóan Bình dương

						Tây Ninh

		106		Trường TH		Y tế Tây Ninh

						Đồng bằng Sông Cửu Long

						Long An

		107		Trường TC		Y tế Long An

		108		Trường TC		Việt Nhật

						Vĩnh Long

		109		Trường TC		Kỹ thuật Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

		110		Trường TC		Chính trị Phạm Hùng

						Cần Thơ

		111		Trường TC		kỹ thuật Nam Trường Sơn

						An Giang

		112		Trường TH		Y tế An Giang

						Cà Mau

		113		Trường TC		Văn hoá Thể thao Du lịch Cà Mau

		114		Trường TC		Y tế
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